
UBND TỈNH PHÚ THỌ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số: 143 / QĐ-ĐHHV-QLKH Phú Thọ, ngày 12  tháng 3 năm 2012 

 
QUYẾT ĐỊNH 

V/v công nhận giờ NCKH năm học 2011 – 2012 cho cán bộ, giảng viên  
hướng dẫn sinh viên thực hiện công trình NCKH  

                       
                         HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG 
 
           Căn cứ  Điều lệ trường Đại học ban hành kèm theo quyết định số 
153/2003/QĐ-TTg ngày 30/7/2003 của Thủ tướng Chính Phủ; 
           Căn cứ  Quyết định số 472/2010/QĐ-UBND ngày 24/02/2010 của Chủ 
tịch UBND tỉnh Phú Thọ về việc phê duyệt Quy chế tổ chức hoạt động của 
Trường Đại học Hùng Vương; 
            Căn cứ Quy định về chế độ làm việc của giảng viên Trường Đại học 
Hùng Vương ban hành kèm theo Quyết định số 615/QĐ – ĐHHV ngày 26 tháng 
10 năm 2009 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hùng Vương;                                               
            Căn cứ kết quả đánh giá, nghiệm thu đề tài NCKH sinh viên năm học    
2010 - 2011; 

Xét theo đề nghị của Ông Trưởng phòng QLKH&QHQT, 
                                                    

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1.  Nay công nhận giờ nghiên cứu khoa học năm học 2011 – 2012 
cho cán bộ, giảng viên đã hướng dẫn sinh viên thực hiện công trình nghiên cứu 
khoa học năm học 2010 – 2011 (có danh sách kèm theo). 
 

Điều 2. Các ông (bà) Trưởng phòng, Trưởng khoa, Trưởng bộ môn trực 
thuộc và các ông (bà) có tên ở Điều 1 căn cứ quyết định thực hiện./. 
                   
Nơi nhận:                                                                   HIỆU TRƯỞNG  
- Như điều 2 (để thực hiện);      (đã ký)  
- HT và các PHT 
 -Lưu: QLKH, VT. 
 

 



               UBND TỈNH PHÚ THỌ 
  TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG 

DANH SÁCH  
Công nhận giờ nghiên cứu khoa học năm học 2011 – 2012 cho cán bộ, giảng viên  

đã hướng dẫn sinh viên thực hiện công trình nghiên cứu khoa học năm học 2010 – 2011  
(Kèm theo Quyết định số 143  /QĐ-ĐHHV-QLKH ngày 12 /03 /2012 của Hiệu trưởng trường Đại học Hùng Vương) 

 

TT Khoa  Tên đề tài  Được giải cấp Giảng viênhướng dẫn Số giờ Ghi chú 
1  Toán - CN Sử dụng phép vị tự giải một số dạng toán hình học sơ cấp Khoa Ths. Nguyễn Chí Thanh 15  

2  Toán - CN Một số nhóm phương pháp chứng minh tính thẳng hàng của 
ba điểm Khoa Ths. Nguyễn Chí Thanh 15  

3  Toán - CN 
Ứng dụng bất đẳng thức để giải các bài toán tìm giá trị lớn 
nhất, giá trị nhỏ nhất Khoa CN. Trần Công Tấn 15  

4  Toán - CN Ứng dụng của phép quay vào giải toán Khoa CN. Lưu Thị Thu Huyền 15  

5  Toán - CN 
Ứng dụng  tính chất của hàm số để giải phương trình, bất 
phương trình, hệ phương trình, hệ bất phương trình mũ và 
Logarit 

Khoa CN. Trần Công Tấn 15 
 

6  Toán - CN Tìm hiểu sự thể hiện của mối liên hệ giữa Toán học và thực 
tiễn trong chương trình toán Trung học phổ thông 

Trường 
 (Giải nhì) Ths. Phan Thị Tình 20  

7  Toán - CN 
Ứng dụng mặt phẳng xạ ảnh vào giải và sáng tạo những bài 
toán Afin trong mặt phẳng Khoa Ths. Nguyễn Chí Thanh 15 

 

8  Toán - CN Dùng cực trị xác định số nghiệm của một phương trình cơ bản Khoa Ths. Nguyễn T. Thanh Tâm 15  

9  Toán - CN 
Bước đầu giúp học sinh trường Trung học phổ thông Long 
Châu Sa làm quen với phương pháp tự học thông qua một số 
hệ thống bài tập toán Trung học phổ thông 

Khoa Ths. Hoàng Công Kiên 15 
 

10  Toán - CN Định  lý Lagrange và ứng dụng Khoa CN. Trần Công Tấn 15  

11  Toán - CN Một số phương pháp chứng minh bất đẳng thức lượng giác Khoa Ths. Nguyễn Văn Nghĩa 15  

12  Toán - CN Một số phương pháp giải phương trình nghiệm nguyên Khoa Ths. Nguyễn Văn Nghĩa 15  

13  Toán - CN Một số ứng dụng của khai triển Taylor trong giải toán Khoa TS. Nguyễn Tiến Mạnh 15 
 

14  Toán - CN Sử dụng phần mềm Maple học học phần phép tính vi phân và 
tích phân của hàm nhiều biến số Khoa Ths. Trần Anh Tuấn 15 
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TT Khoa  Tên đề tài  Được giải cấp Giảng viênhướng dẫn Số giờ Ghi chú 

15  Toán - CN Chuỗi số dương và các dấu hiệu hội tụ suy rộng Khoa Ths. Trần Anh Tuấn 15 
 

16  Toán - CN 
Hàm lồi với bất đẳng thức, ứng dụng vào bài toán tìm cực trị 
hàm số Khoa CN. Trần Công Tấn 15  

17  Toán - CN Bài toán xác định đa thức Khoa Ths. Nguyễn T. Thanh Tâm 15  

18  Toán - CN 
Sai lầm và sửa chữa sai lầm khi giải toán của học sinh trung 
học cơ sở miền núi Khoa Ths. Hoàng Công Kiên 15  

19  Toán - CN Dùng phương pháp giản đồ véctơ để giải bài tập dòng điện 
xoay chiều Khoa Ths. Nguyễn Thanh Đình 15  

20  Toán - CN Định dạng một số bài tập cơ học và phương pháp giải Khoa Ths. Nguyễn Long Tuyên 15  

21  Toán - CN Vận dụng phương pháp véctơ để giải một số bài tập cơ học Khoa Ths. Nguyễn T. Thanh Vân 15 
 

22  Toán - CN 
Định dạng và phương pháp giải bài tập nhiệt học và vật lý 
phân tử Khoa Ths. Nguyễn Thị Huệ 15 

 

23  Toán - CN Định dạng và phương pháp giải bài tập Vật lý lớp 11, 
Chương: Dòng điện không đổi Khoa Ths. Nguyễn T. Hồng Thoa 15 

 

24  Toán - CN 
Nghiên cứu về một lớp các bài toán Quy hoạch Động ứng 
dụng trong tin học 
 

Khoa KS. Đinh Thái Sơn 15 
 

25  Toán - CN Xây dựng phần mềm quản lý bán hàng cho công ty cổ phần 
Vạn Đức Khoa CN. Nguyễn Thị Hảo 15 

 

26  Toán - CN 
Xây dựng chương trình quản lý sách thư viện ở Trường Đại 
học Hùng Vương Khoa CN. Nguyễn Thị Hảo 15  

27  Toán - CN Xây dựng phần mềm quản lý khu dân cư Khoa Ths. Lê Quang Khải 15  
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TT Khoa  Tên đề tài  Được giải cấp Giảng viênhướng dẫn Số giờ Ghi chú 

28  Toán - CN Các phương pháp cải tiến và nâng cao chất lượng ảnh Khoa KS. Đinh Thái Sơn 15 
 

29  Toán - CN Nghiên cứu công nghệ 3D Trường  
(Giải 3) Ths. Lê Quang Khải 20  

30  Toán - CN Tổng quan và bảo mật trong mạng WLAN Khoa Ths. Lê Quang Khải 15  

31  KT&QTKD 

Giải pháp nâng cao hiệu quả chương trình tín dụng dành cho 
học sinh sinh viên tại ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh 
tỉnh Phú Thọ 

Trường  
(Giải nhì) Ths. Phạm T. Minh Phương 20 

 

32  KT&QTKD 
Một số giải pháp nhằm nâng cao công tác thẩm định cho vay 
đối với khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng Công Thương 
chi nhánh Đền Hùng 

Khoa CN. Trần Quốc Hoàn 15 
 

33  KT&QTKD 
Thực trạng và giải pháp nhằm mở rộng tín dụng cho hoạt 
động sản xuất kinh doanh tại chi nhánh ngân hàng 
NN&PTNT huyện Đoan Hùng 

Khoa CN. Nguyễn Thị Yến 15 
 

34  KT&QTKD 
Quản lý rủi ro lãi suất, thực trạng và giải pháp tại ngân hàng 
cổ phần Công Thương Việt Nam, chi nhánh Nam Việt Trì Khoa Ths. Phạm T. Minh Phương 15  

35  KT&QTKD 
Thực trạng và một số giải pháp làm tăng lợi nhuận tại Công ty 
trách nhiệm hữu hạn Mai Anh Khoa CN. Lê Văn Bắc 15  

36  KT&QTKD 
Thực trạng và một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử 
dụng nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần đường bộ Phú Thọ Khoa Ths. Phạm Thị Nhị An 15  

37  KT&QTKD 
Một số giải pháp hoàn thiện công tác tập hợp chi phí sản xuất 
và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty cổ phần xây 
dựng và cơ giới Vạn Thắng 

Khoa Ths. Phùng T. Khang Ninh 15 
 

38  KT&QTKD 
Thực trạng và một số giải pháp nhằm nâng cao công tác 
hoạch định chiến lược về việc tiêu thụ sản phẩm của Công ty 
cổ phần xi măng Hữu Nghị 

Khoa CN. Nguyễn Thu Hiền 15 
 

39  KT&QTKD 
Thực trạng và giải pháp hoàn thiện chính sách xúc tiến hỗn 
hợp tại Công ty bia rượu Viger Khoa Ths. Phạm T. Thu Hường 15  

40  KT&QTKD 
Một số giải pháp nhằm nâng cao vai trò của hoạt động 
marketing tại Công ty máy tính NQT Khoa Ths. Đỗ T. Minh Hương 15  

41  KT&QTKD 
Một số giải pháp nâng cao hoạt động marketing tại Công ty 
trách nhiệm hữu hạn Bình Minh Khoa Ths. Phạm T. Thu Hương 15  
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TT Khoa  Tên đề tài  Được giải cấp Giảng viênhướng dẫn Số giờ Ghi chú 

42  KT&QTKD 
Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân lực 
tại Công ty cổ phần dệt Vĩnh Phú Khoa Ths. Phạm Thị Thu Hường 15 

 

43  KT&QTKD 
Thực trạng công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 
hàng tại Công ty cổ phần đầu tư Hòa Bình Minh Khoa Ths.  Trần Thị Bích Nhân 15  

44  KT&QTKD 
Thực trạng công tác kế toán hàng hóa ở Công ty trách nhiệm 
hữu hạn  thương mại An Thành Khoa Ths. Đỗ Thị Minh Hương 15  

45  KT&QTKD 
Thực trạng và giải pháp kế toán chi phí sản xuất và tính giá 
thành sản phẩm gạch men ở Công ty cổ phần CMC Khoa CN. Diệp Tố Uyên 15  

46  KT&QTKD 
Thực trạng và giải pháp tăng doanh thu tại Công ty xăng dầu 
Phú Thọ Khoa CN. Lê Văn Bắc 15  

47  KT&QTKD 
Thực trạng và một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác 
thẩm định hoạt động đầu tư dự án tại ngân hàng Công 
Thương §ền Hùng, tỉnh Phú  Thọ 

Khoa CN. Nguyễn Thu Hiền 15 
 

48  KT&QTKD 
Hoạt động Marketing Mix tại ngân hàng Techcombank chi 
nhánh tỉnh Phú Thọ. Thực trạng và giải pháp Khoa ThS. Phạm Thái Thủy 15  

49  KT&QTKD 
Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng thẻ ATM 
của ngân hàng Vietinbank, Việt Trì Khoa CN. Trần Quốc Hoàn 15  

50  KT&QTKD 
Thực trạng và các giải pháp tăng cường huy động vốn, mở 
rộng cho vay tại ngân hàng Công Thương Việt Nam chi 
nhánh thị xã Phú Thọ 

Trường  
(Giải 3) Ths. Phạm Thị Nhị An 20 

 

51  Ngoại Ngữ 
Nghiên cứu đặc điểm ngữ nghĩa của thành ngữ tiếng Anh liên 
quan đến các bộ phận của cơ thể người: đầu, mắt, tim và so 
sánh với thành ngữ tương đương trong tiếng Việt. 

Khoa Ths. Nguyễn Thị Thu Hằng 15 
 

52  Ngoại Ngữ Phân tích việc sử dụng một số biện pháp tu từ trong  khẩu 
hiệu quảng cáo bằng tiếng Anh. Khoa Ths. Nguyễn Đức Thắng 15  

53  Ngoại Ngữ 
Nghiên cứu và đề xuất kĩ thuật dịch tiêu đề báo điện tử kinh 
tế tiếng Anh cho sinh viên lớp K6 tiếng Anh, khoa Ngoại 
ngữ, Trường Đại học Hùng Vương. 

Khoa Ths. Nguyễn Đức Thắng 15 
 

54  Ngoại Ngữ 
Phát triển vốn từ vựng theo chủ điểm thông qua một số hoạt 
động học tập theo nhóm cho sinh viên K8 §ại học Tiếng Anh, 
khoa Ngoại ngữ, Trường Đại học Hùng Vương. 

Khoa  Ths. Phạm Thị Thu Hương 15 
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TT Khoa  Tên đề tài  Được giải cấp Giảng viênhướng dẫn Số giờ Ghi chú 

55  Ngoại Ngữ 
Phát triển kỹ năng nói cho sinh viên lớp K8 Đại học Tiếng Anh, 
khoa Ngoại Ngữ, Trường ĐH Hùng Vương thông qua một số hoạt 
động ngoài giờ lên lớp 

Trường  
(Giải 3) 

Ths. Vũ Thị Quỳnh Dung 20 
 

56  Ngoại Ngữ So sánh chức năng của một số hình thức động từ giữa tiếng 
Anh và tiếng Việt. Khoa Ths. Nguyễn Thị Hoa 15  

57  Ngoại Ngữ Xem xét yếu tố văn hóa trong dịch một số thành ngữ tiếng 
Anh chủ đề về tình bạn, tình yêu. Khoa Ths. Nguyễn Văn Thọ 15  

58  Ngoại Ngữ 
Những lỗi khi phát âm một số âm tiếng Anh: /ʒ/, /dʒ/, /z/ 
của sinh viên K8 Đại học tiếng Anh, khoa Ngoại ngữ, Trường Đại 
học Hùng Vương. 

Khoa Ths. Vũ Thị Quỳnh Dung 15 
 

59  Ngoại Ngữ 
Một số biện pháp mở rộng vốn từ vựng tiếng Anh chuyên 
ngành Kinh tế Thương mại cho sinh viên lớp K6 ĐH Tiếng 
Anh, khoa Ngoại ngữ, Trường Đại học Hùng Vương. 

Khoa Ths. Phạm Thị Kim Cúc 15 
 

60  Ngoại Ngữ Bước đầu tìm hiểu và so sánh nghệ thuật thư pháp Trung Hoa 
và Việt Nam Khoa CN. Lê Thị Thu Trang 15  

61  Ngoại Ngữ Phong tục tập quán và sinh hoạt trong ngày Tết Xuân của 
Trung Quốc Khoa CN. Bùi Văn Hùng 15  

62  Ngoại Ngữ Đôi nét văn hoá Trung Quốc thông qua nghệ thuật cắt giấy 
dân gian Trung Quốc Khoa CN. Đào Thị Thuỳ Dương 15  

63  Ngoại Ngữ Tìm hiểu nét văn hoá lụa của Hàng Châu Khoa CN. Nguyễn Thị Hoài Tâm 15  

64  Ngoại Ngữ Tìm hiểu nét văn hoá ẩm thực: “Bún qua cầu” của Mông Tự, 
Vân Nam, Trung Quốc Khoa CN. Nguyễn T. Ngọc Dung 15  

65  Ngoại Ngữ Khái quát hiện thực xã hội trong Rượu thơ Đỗ Phủ Khoa Ths. Nguyễn Minh Huệ 15  

66  
Nông Lâm 

Ngư 

Đánh giá khả năng nhận phấn của dòng mẹ IIA với một số 
dòng bố triển vọng trong vụ xuân năm 2011 tại Trường Đại 
học Hùng Vương, tỉnh Phú Thọ 

Khoa KS. Hoàng Mai Thảo 
Ths. Nguyễn T. Việt Thuỳ 

10 
5 

 

67  
Nông Lâm 

Ngư 

So sánh một số giống ngô lai mới trong điều kiện vụ đông 
năm 2010 tại cơ sở 1 Trường Đại học Hùng Vương, thành 
phố Việt Trì, thành phố Phú Thọ 

Trường  
(Giải nhì) KS. Trần Thành Vinh 20 

 

68  
Nông Lâm 

Ngư 

So sánh một số giống ngô lai mới trong điều kiện vụ đông 
năm  2010 tại cơ sở 1 Trường Đại học Hùng Vương, thành 
phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ 

Khoa KS. Trần Thành Vinh 15 
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TT Khoa  Tên đề tài  Được giải cấp Giảng viênhướng dẫn Số giờ Ghi chú 

69  
Nông Lâm 

Ngư 
So sánh một số tổ hợp ngô lai mới có triển vọng trong điều 
kiện vụ đông 2010 tại vùng Phú Hộ, tỉnh Phú Thọ Khoa Ths. Hoàng Thị Lệ Thu 

KS. Hà Mạnh Phong 
15 
0 

 

70  
Nông Lâm 

Ngư 

So sánh một số giống đậu tương mới trồng trong điều kiện vụ 
đông tại huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ Khoa KS. Nguyễn T. Kim Thơm 15 

 

71  
Nông Lâm 

Ngư 

Đánh giá sinh trưởng, phát triển và năng suất của một số dòng 
lúa chịu hạn nhập nội tại Trường Đại học Hùng Vương, tỉnh 
Phú Thọ 

Khoa KS. Hoàng Mai Thảo 15 
 

72  
Nông Lâm 

Ngư 

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số loại giá thể đến sinh trưởng và phát 
triển, năng suất và chất lượng giống hoa Phong lữ thảo đỏ cam tại 
thành phố Việt Trìì, tỉnh  Phú Thọ 

Khoa KS. Trần Thị Huế 15 
 

73  
Nông Lâm 

Ngư 

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số loại phân bón lá đến sinh 
trưởng, phát triển, năng suất và phẩm cấp của giống lạc L23 
trồng trên đất đồi trong vụ thu đông 2010 tại thành phố Việt 
Trì, tỉnh Phú Thọ 

Khoa Ths. Nguyễn T. Việt Thuỳ 
KS. Nguyễn Thị Cẩm Mỹ 

10 
5 

 

74  
Nông Lâm 

Ngư 

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số chế phẩm vi sinh đến năng 
suất, chất lượng của giống chè LDP1 tại Viện khoa học kỹ 
thuật Nông Lâm nghiệp miền núi phía Bắc 

Khoa Ths. Hà Thị Thanh Đoàn 
Ths. Trần Thị Thu 

10 
5 

 

75  
Nông Lâm 

Ngư 

Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng, phát triển, năng suất và 
chất lượng của một số dòng chè Shan chọn lọc tại Viện khoa 
học kỹ thuật Nông Lâm nghiệp miền  núi phía Bắc Khoa Ths. Nguyễn T. Hồng Lam 

KS. Nguyễn T. Kim Thơm 
15 
0 

 

76  
Nông Lâm 

Ngư 

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số loại vật liệu che phủ đến sinh 
trưởng, phát triển và năng suất của giống lạc L14 trồng trên đất 
dốc trong vụ thu đông 2010 tại thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ Khoa KS. Nguyễn Thị Cẩm Mỹ 

Ths. Nguyễn T. Việt Thuỳ 
10 
5 

 

77  
Nông Lâm 

Ngư 

Đánh giá hiệu quả từ nuôi ngan Pháp khi sử dụng các khẩu 
phần ăn khác nhau tại phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, 
tỉnh Phú Thọ 

Khoa Ths. Trịnh Thị Quý 15 
 

78  
Nông Lâm 

Ngư 

Đánh giá năng suất sinh sản của hai giống lợn LANDRACE, 
YORKSHIRE tại xã Thạch Sơn,  huyện Lâm Thao, tỉnh Phú 
Thọ 

Khoa KS. Đặng Hoàng Lâm 15 
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79  
Nông Lâm 

Ngư 

Đánh giá ảnh hưởng của mùa vụ tới khả năng thích nghi, thời 
gian sinh trưởng và tỷ lệ kén nở của tằm sắn nuôi tại huyện 
Phù Ninh, tỉnh Phù Ninh 

Khoa KS. Đặng Hoàng Lâm 15 
 

80  
Nông Lâm 

Ngư 

Đánh giá khả năng sinh trưởng và hiệu quả kinh tế khi bổ 
sung men vi sinh và giun Quế vào khẩu phần ăn trong chăn 
nuôi gà lai Mía tại Phú Thọ 

Khoa KS. Đỗ Thị Phương Thảo 15 
 

81  
Nông Lâm 

Ngư 

Đánh giá nhu cầu sử dụng thức ăn công nghiệp trong chăn 
nuôi lợn tại ba xã Quang Sơn, Hợp Lý và Ngọc Mỹ, huyện 
Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc 

Khoa KS. Đặng Hoàng Lâm 15 
 

82  
Nông Lâm 

Ngư 

Đánh giá tỷ lệ nuôi sống và khả năng sinh trưởng của gà 
SASSO từ 1- 30 ngày tuổi qua hai mùa vụ khi nuôi tại khu 
thực nghiệm Trường Đại học Hùng Vương 

Khoa KS. Đặng Hoàng Lâm 15 
 

83  
Nông Lâm 

Ngư 

So sánh hiệu quả hai mô hình nuôi nhím nuôi trong tối và 
nuôi nửa sáng nửa tối tại xã Tứ Yên, huyện Sông Lô, tỉnh 
Vĩnh Phúc 

Khoa Ths. Phan Thị Yến 15 
 

84  
Nông Lâm 

Ngư 
Đánh giá hiệu quả mô hình nuôi rắn hổ mang (Naja naja) có 
nguồn gốc tự nhiên và rắn hổ mang ấp nở nhân tạo Bộ Ths. Phan Thị Yến 

Ths. Phạm Thanh Loan 
15 
15 

 

85  
Nông Lâm 

Ngư 

Khảo nghiệm một số dòng chè mới chọn tạo bằng phương pháp 
lai hữu tính tại Viện khoa học kỹ thuật Nông Lâm nghiệp miền 
núi phía Bắc 

Khoa Ths. Nguyễn  Minh Phương 
Ths. Hoàng Thị Lệ Thu 

0 
10 

 

86  
Nông Lâm 

Ngư 
Nghiên cứu một số đặc điểm sinh vật học, năng suất và chất 
lượng của các dòng chè mới chọn tạo bằng phương pháp đột biến Khoa KS. Phan Chí Nghĩa 15 

 

87  
Nông Lâm 

Ngư 

Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển và năng suất của 
một số giống cà chua nhập nội trồng trong vụ đông muộn tại 
Trường Đại học Hùng Vương, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú 
Thọ 

Khoa KS. Hoàng Mai Thảo 
Ths. Nguyễn T. Việt Thuỳ 

10 
5 

 

88  
Nông Lâm 

Ngư 

Nghiên cứu liều lượng phân hữu cơ vi sinh vật đa chức năng 
tạo nền thâm canh tăng năng suất giống đậu tương ĐT84 tại 
Việt Trì, Phú Thọ 

Khoa Ths. Trần Thị Huế 15 
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89  
Nông Lâm 

Ngư 

Nghiên cứu sử dụng phân hữu cơ vi sinh vật chức năng giảm 
thiểu lượng phân khoáng bón cho giống đậu tương ĐT84 
trồng trong vụ đông 2010 tại thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ 

Khoa Ths. Trần Thị Huế 15 
 

90  
Nông Lâm 

Ngư 

Nghiên cứu ảnh hưởng của biện pháp che sáng đến sinh 
trưởng, phát triển và năng suất của hoa Lyly tại thành phố 
Việt Trì, tỉnh Phú Thọ 

Khoa ThS. Hà T. Thanh Đoàn 
ThS. Nguyễn T. Việt Thuỳ 

10 
5 

 

91  
Nông Lâm 

Ngư 

Nghiên cứu ảnh hưởng của kỹ thuật đốn đến sinh trưởng, phát 
triển và năng suất giống chè Phúc Vân Tiên tại Viện khoa học 
kỹ thuật Nông Lâm nghiệp miền núi phía Bắc 

Khoa KS. Đỗ Thị Trâm 
ThS. Hoàng Thị Lệ Thu 

0 
15 

 

92  
Nông Lâm 

Ngư 

So sánh một số giống hoa đồng tiền nhập nội trong vụ xuân 
2010 tại Trường Đại học Hùng Vương, thành phố Việt Trì, 
tỉnh Phú Thọ  

Khoa KS. Hoàng Mai Thảo 
Ths. Nguyễn T. Việt Thuỳ 

10 
5 

 

93  GDTH&MN Một số biện pháp tổ chức trò chơi đóng vai theo chủ đề nhằm 
phát triển ngôn ngữ cho trẻ mẫu giáo nhỡ 4-5 tuổi. Khoa Ths. Cù Lan Thọ 15  

94  GDTH&MN Một số biện pháp tổ chức trò chơi dân gian nhằm giáo dục 
đạo đức cho trẻ mẫu giáo lớn 5- 6 tuổi Khoa Ths. Lê Quang Toán 15  

95  GDTH&MN Một số biện pháp dạy trẻ mẫu giáo kể chuyện theo tranh Khoa Ths. Đinh Thị Lục 15  

96  GDTH&MN 

Thực trạng sử dụng một số biện pháp chuẩn bị cho trẻ 5- 6 tuổi 
vào lớp 1 của giáo viên trường Mầm non Hùng Vương, thị xã 
Phú Thọ và trường Mầm non Tứ Xã, xã Tứ Xã, huyện Lâm 
Thao 

Khoa Ths. Nguyễn T. Mai Hương 15 

 

97  GDTH&MN Sử dụng trò chơi học tập theo chủ đề cho trẻ mẫu giáo lớn 5- 
6 tuổi. Khoa Ths. Hà Ánh Hồng 15  

98  GDTH&MN 
Tìm hiểu sự phát triển ngôn ngữ ở trẻ mẫu giáo nhỡ thông qua 
trò chơi đóng vai theo chủ đề ở trường Mầm non Phong Châu, 
thị xã Phú Thọ 

Khoa Ths. Hoàng Thị Thuận 15 
 

99  GDTH&MN Một số biện pháp giáo dục thói quen vệ sinh thân thể cho trẻ 
5- 6 tuổi thông qua trò chơi đóng vai có chủ đề. Khoa Ths. Đỗ Thị Kim 15  

100  GDTH&MN Một số biện pháp sử dụng đồ dùng trực quan trong dạy học 
môn tiếng Việt ở Tiểu học Khoa Ths. Đinh Thị Lục 15  

101  GDTH&MN 
Vận dụng phương pháp trò chơi phân vai cho học sinh lớp 1 
trường Tiểu học Hà Lộc 2, thị xã Phú Thọ nhằm hình thành 
kỹ năng tự tin, bạo dạn trước đám đông 

Khoa Ths. Lê Quang Toán 15 
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102  GDTH&MN Lựa chọn và sử dụng trò chơi để dạy trẻ mẫu giáo lớn 4-5 tuổi 
phát âm đúng Khoa Ths. Đỗ Thị Kim 15  

103  GDTH&MN 
Một số biện pháp giáo dục trẻ mẫu giáo nhận biết và thể hiện 
xúc cảm bản thân thông qua trò chơi đóng vai có chủ đề. Khoa Ths. Lê Thị Xuân Thu 15 

 

104  GDTH&MN Rèn kỹ năng giải toán cho học sinh tiểu học thông qua hệ 
thống bài tập giải bằng phương pháp chia tỉ lệ Khoa Ths. Trần Ngọc Thủy 15  

105  GDTH&MN Rèn luyện tư duy lôgic cho học sinh lớp 4 thông qua hệ thống 
bài tập về phân số Khoa Ths. Trần Ngọc Thủy 15 

 

106  GDTH&MN 

Vận dụng một số biện pháp phát triển tiếng mẹ đẻ cho trẻ 
khuyết tật ngôn ngữ thông qua phân môn kể chuyện tại 
trường Mầm non Trung Nguyên, xã Trung Nguyên, huyện 
Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc 

Khoa Ths. Lê Quang Toán 15 

 

107  GDTH&MN 
Một số phương pháp rèn luyện kỹ năng viết văn nhằm nâng cao 
hiệu quả thực hành môn Tập làm văn cho học sinh lớp 4 trường 
Tiểu học Hùng Vương, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ 

Khoa Ths. Nguyễn Thị Thu Thủy 15 
 

108  GDTH&MN 

Xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập có nội dung hình học 
nhằm rèn luyện và phát triển các kỹ năng hình học cho học 
sinh lớp 3A, trường Tiểu học Sóc Đăng, huyện Đoàn Hùng, 
tỉnh Phú Thọ 

Khoa Ths. Lê Văn Lĩnh 15 

 

109  GDTH&MN 
Tìm hiểu khả năng ghi nhớ có chủ định qua tranh của trẻ mẫu 
giáo bé 3- 4 tuổi ở trường Mầm non Hùng Vương, thị xã Phú 
Thọ.  

Khoa Ths. Hoàng Thị Thuận 15 
 

110  GDTH&MN Một số biện pháp phát huy tích cực trong hoạt động thể dục 
cho trẻ mẫu giáo bé 3 - 4 tuổi 

Trường 
 (Giải nhì) Ths. Hà Ánh Hồng 20  

111  GDTH&MN Xây dựng hệ thống bài tập tự luận môn Toán lớp 5 theo 
hướng tích hợp một số nội dung giáo dục Tiểu học. Khoa Ths. Lê Văn Lĩnh 15  

112  GDTH&MN Sử dụng kênh hình trong dạy học môn Địa lý lớp 5 Khoa Ths. Nguyễn Ánh Hoàng 15  

113  KHXH&NV 
Cảm quan Phật giáo trong tiểu thuyết Đức phật, Nàng Savitri 
và Tôi của Hồ Anh Thái Khoa CN. Đinh Văn Thuần 15 

 

114  KHXH&NV 
Hiện trạng khai thác giá trị văn hóa phi vật thể trong dịch vụ 
du lịch ở cụm di tích lịch sử Đường Lâm, thị xã Sơn Tây, 
thµnh phè Hà Nội 

Khoa TS. Phạm Tuấn Anh 15 
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115  KHXH&NV Phong tục tang ma của người Dao ở huyện Yên Lập, tỉnh Phú 
Thọ Khoa TS. Phạm Tuấn Anh 15  

116  KHXH&NV Kết nối tua du lịch tự nhiên và du lịch nhân văn trên địa bàn 
tỉnh Phú Thọ Khoa Ths. Nguyễn Thị Huyền 15  

117  KHXH&NV Công tác vận tải phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ 1953 – 
1954 Khoa Ths. Hà Thị Lịch 15  

118  KHXH&NV Lễ hội đền nghè Năng Yên, xã Năng Yên, huyện Thanh Ba, 
tỉnh Phú Thọ Khoa Ths. Triệu T. Hương Liên 15  

119  KHXH&NV Đánh giá giá trị văn hóa - lịch sử của Dinh thự Hoàng A 
Tưởng, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai Khoa Ths. Trần Văn Hùng 15  

120  KHXH&NV So sánh lễ hội chọi trâu ở thị xã Đồ Sơn, thành phố Hải 
Phòng và lễ hội chọi trâu ở huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc Bộ TS. Phạm Tuấn Anh 30  

121  KHXH&NV Lễ hội Nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn ở xã Tân Lập, huyện 
Bắc Quang, tỉnh Hà Giang Khoa Ths. Trần Văn Thục 15 

 

122  KHXH&NV Ảnh hưởng của lễ hội cầu tế đền Sa Lộc đến đời sống tâm 
linh của nhân dân xã Tứ Xã, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ Khoa CN. Bùi Huy Toàn 15  

123  KHXH&NV Lễ hội đình Thổ Khối, xã Phương Xá, huyện Cẩm Khê, tỉnh 
Phú Thọ Khoa Ths. Trần Văn Thục 15  

124  KHXH&NV Hiện tượng thơ Bút Tre nhìn từ lí thuyết trào tiếu dân gian của 
M. Bakhtin Khoa TS. Phạm Tuấn Anh 15  

125 KHXH&NV Bản sắc văn hóa của người Mường ở huyện Tân Sơn, tỉnh Phú 
Thọ qua tục tang ma Khoa CN. Bùi Huy Toàn 15  

126 KHXH&NV Tiềm năng và hiện trạng phát triển loại hình du lịch văn hóa 
tâm linh huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ Khoa Ths. Nguyễn Thị Thịnh 15 

 

127 KHXH&NV Những ảnh hưởng của dân cư đối với sự phát triển kinh tế - xã 
hội của huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ Khoa Ths. Nguyễn Ánh Hoàng 15  

128 KHXH&NV Tiềm năng và thực trạng phát triển nghề trồng cam ở huyện 
Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang Khoa Ths. Vi Thị Hạnh  Thi 15  

129 KHXH&NV Đặc điểm thổ nhưỡng và vấn đề sử dụng đất đồi núi ở tỉnh 
Phú Thọ 

Trường  
(Giải 3) Ths. Đào Thị Kim Quế 20  

130 KHXH&NV Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng cuộc sống dân 
cư huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội Khoa Ths. Nguyễn Minh Lan 15  
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131 KHXH&NV Nghiên cứu đặc trưng cảnh quan sinh thái phục vụ phát triển 
nông lâm nghiệp huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ Khoa Ths. Nguyễn Ánh Hoàng 15  

132 KHXH&NV Hiện trạng xóa đói giảm nghèo ở huyện Tân Sơn, tỉnh Phú 
Thọ Khoa Ths. Chu Thị Thanh Hiền 15  

133 Nhạc - Họa  Ứng dụng ngôn ngữ trang trí để sáng tạo các sản phẩm thủ 
công mỹ nghệ từ chất liệu len Khoa Ths. Nguyễn Quang Hưng 15  

134 Nhạc - Họa  
Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng tự học đàn 
Oocgan cho sinh viên Cao đẳng âm nhạc, Trường Đại học 
Hùng Vương 

Khoa Ths. Cao Hồng Phương 15 
 

 
                HIỆU TRƯỞNG  
                        (đã ký)  


